KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC ĐỘ TUỔI
THÁNG 3/2026
I.Độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng
CHỦ ĐỀ:  NGÀY TẾT VUI VẺ
Thực hiện:  3 tuần. Từ ngày 23/02 đến ngày 14/03/2026

Nghỉ Tết Nguyên Đán ( 01 tuần từ ngày 16/02 đến 21/02/2026)
	     Tuần

Thứ
	Tuần I

Các loại hoa,  quả, bánh ngày tết

(Từ ngày 23/02 – 28/02 )
	Tuần II

Ngày tết với bé

(Từ ngày 02/03 – 07/03 )
	Tuần III

Mùa xuân với bé

(Từ ngày 09/03 – 14/03 )

	Thứ hai

thể chất
	Vận động: 
BTPTC:  Tập với cành hoa

VĐCB:  Đi theo hiệu lệnh nhanh-chậm

TCVĐ:  Chở táo về nhà
	Vận động: 
BTPTC ; Tập với quả

VĐCB:  bò, trườn qua vật cản

TCVĐ:  Bóng tròn to
	Vận động: 
BTPTC:  Tay đẹp

VĐCB:  Chạy theo hướng thẳng
TCVĐ:  Kéo cưa lừa xẻ

	Thứ ba Nhận thức
	Nhận biết phân biệt: 
Bánh chưng, bánh dày - Vuông, tròn.
	Nhận biết tập nói: 
Nhận biết hoa đào, hoa mai trong ngày Tết
	Nhận biết phân biệt: 
Quả to, quả nhỏ.

	Thứ tư

TC, KN XH vàTM
	Âm nhạc: 
Dạy hát:  Sắp đến Tết rồi (TT)

NDKH-TC ÂN:  Hãy lắng nghe
	Âm nhạc: 
Dạy hát:  Bé và hoa (TT)

NDKH-Nghe hát:  Màu hoa
	Âm nhạc: 
Nghe hát:  Bé chúc xuân (TT)
NDKH-TCÂN:  Hãy lắng nghe

	Thứ năm

Ngôn ngữ
	Văn học: 
Kể chuyện: Mùa xuân đã về

	Văn học: 
Thơ:  Tết là bạn nhỏ
	Văn học: 
Thơ:  Mưa xuân



	Thứ sáu

TC, KN XH và TM
	Tạo hình: 

Tô màu bánh chưng ( Mẫu )
	Tạo hình: 

Nặn:  Quả màu đỏ, màu xanh
	HĐVĐV: 

Xếp nhà cao tầng



	Thứ bảy
	Vận động: 
Ôn tập: VĐCB:  Đi theo hiệu lệnh nhanh-chậm

TCVĐ:  Chở táo về nhà
	KNS:  
Bé chơi thân thiện với bạn  
	KNS: 
KN cất đồ chơi


II.Độ tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi                   Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN VÀ LUẬT GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 23/2/2026 đến ngày 28/3/2026)
	Thứ


	Tuần I

An toàn giao thông

(23/2 – 28/2) 
	Tuần II

Ngày hội  tạo hình 8/3

(02/03-07/03/2025
	Tuần III

Phương tiện giao thông đường bộ

(09/03- 14/03)
	Tuần IV

Phương tiện giao thông đường thủy

(16/03-21/03)
	Tuần V

Phương tiện giao thông đường sắt

(23/03-28/03)

	Hai

LV PT nhận thức
	Làm quen với toán

Nhận biết, gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	Làm quen với toán

Nhận biết, gọi tên hình vuông, hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	KPKH

Tìm hiểu về 1 số PTGT đường bộ
	Làm quen với toán

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng 
	KPKH

Tìm hiểu về 1 số PTGT đường sắt 



	Ba

LV PT thẩm mỹ
	Tạo hình

Nặn cột đèn giao thông (Mẫu)

	Âm nhạc

Dạy hát: Qùa mùng 8/3(TT)

NDKH:+ Nghe hát:Ru con

+TCÂN:Ai nhanh nhất
	Âm nhạc

-Dạy hát: Bạn ơi có biết(TT)

-NDKH:+Nghe hát: Anh phi công ơi

+Trò chơi: Nghe nhạc nhảy vào vòng
	Tạo hình

Xếp dán thuyền trên sông (mẫu)
	Âm nhạc

-Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu(TT)

-NDKH:+Nghe hát: Ba em là công nhân lái xe

+TC: Nghe âm thanh đoán tên PTGT

	Tư

LV PT thể chất
	Thể dục

-VĐCB: Đập và bắt bóng (tự đập bắt bóng 3 lần 

-TC: Mèo đuổi chuột 
	Thể dục

-VĐCB: Bật chụm, tách chân qua 5 ô

-TCVĐ:Bắt bướm
	Thể dục

-VĐCB: Ném xa bằng 2 tay

-TCVĐ:Nhảy bao
	Thể dục

VĐCB:  Bò cao

TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	Thể dục

VĐCB: Chạy nhanh 10 m

TCVĐ:Kéo co

	Năm

LV PT TC - KNXH
	KPXH
Khám phá cách đội mũ bảo hiểm đúng cách(ứng dụng steam-Quy trình 5E)
	KPXH

Trò chuyện về ngày 8/3
	                Tạo hình
Vẽ ô tô (Mẫu)
	KPKH

Tìm hiểu về 1 số PTGT đường thủy 
	Tạo hình

Tô màu đoàn tàu ( Đề tài)

	Sáu

LV PT ngôn ngữ
	Làm quen với văn học

Truyện: Xe lu và xe ca
	Làm quen với văn học

Thơ: Dán hoa tặng mẹ
	Làm quen với văn học

Truyện: Ô tô con học bài
	Làm quen với văn học

Thơ: Đèn đỏ đèn xanh


	Làm quen với văn học

Thơ: Đàn kiến nó đi

	Bảy


	Lĩnh vực PTTCKNXH:

Làm sách tranh (dán tranh ptgt đường bộ)
	Lĩnh vực PTTCKNXH:

Ôn các bài hát, bài thơ trong chủ đề
	Lĩnh vực PTTCKNXH:

Ôn các bài hát, bài thơ trong chủ đề
	Kỹ năng sống

Dạy trẻ nhớ số điện thoại khẩn cấp khi cần (113, 114, 115)
	Kỹ năng sống
Dạy trẻ tín hiệu đèn giao thông.


III.Độ tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi                        Chủ đề: Phương tiện và luật giao thông

Thời gian thực hiện: 5 tuần, Từ ngày 2/3/2026 đến 4/4/2026
	        Tuần

Thứ
	Tuần I

Phương tiện giao thông đường bộ

23/02 – 28/02
	Tuần II

Phương tiện giao thông đường sắt

02/03 – 7/03
	Tuần III

Phương tiện giao thông đường thủy

9/03 – 14/03
	Tuần IV

PTGT đường hàng không

16/03 – 21/03
	Tuần V

Luật giao thông

23/03 – 28/03

	Hai

LVPT

nhận thức
	LQV Toán
Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo
	LQV Toán
Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm
	KPKH
Phân loại PTGT theo 1-2 dấu hiệu
	LQV Toán

So sánh sự khác nhau và giống nhau của hình vuông, hình tam giác.
	LQV Toán
Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5

	Ba

LVPT
ngôn ngữ
	LQV Văn học

Thơ: Bé và mẹ 


	LQVCC

Thơ: Đoàn tàu lăn bánh 


	LQV Văn học:

Truyện: Qua đường 


	LQV Văn học:

Làm quen chữ cái: a, ă, â
	LQV Văn học

Thơ: Chúng em chơi giao thông

	Tư

LVPT
thể chất
	Thể dục

- Trườn theo hướng thẳng

- TC: Bánh xe quay
	Thể dục

- Trèo qua ghế dài 1,5m x 30 cm

- TC:Chèo thuyền
	Thể dục

- Tung bắt bóng với người đối diện

- TC: Tín hiệu
	Thể dục 
- Đi thay đổi hướng

 theo đường dích dắc 
có vật chuẩn

- TC: Kéo co
	Thể dục

- Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn

- TC: Lộn cầu vầu

	Năm

LVPT
TC -KNXH
	KPKH

Khám phá mũ bảo hiểm

(Ứng dụng phương pháp steam – Quy trình 5E)
	Âm nhạc

- NDTT: DH: Đoàn tàu nhỏ xíu

- NDKH: + Nghe hát: Lý giao thông

+ TC: Tai ai tinh
	Tạo hình
Cắt dán thuyền trên biển (Đề tài). (Trang 21)


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Bạn ơi có biết

- NDKH: + Nghe hát:

Nghe hát: Anh phi công ơi 

+ TC: Ai nhanh nhất
	KPKH
Khám phá đèn giao thông

(Ứng dụng phương pháp steam – Quy trình 5E)



	Sáu

LVPT thẩm mỹ


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Đi đường em nhớ

- NDKH: + Nghe hát: Em là công an tí hon

+ TC: Ai nhanh nhất 
	Tạo hình
Tô màu đoàn tàu (Đề tài)

.(Trang 20
	Âm nhạc

- NDTT: VĐ: Em đi chơi thuyền 
NDKH:  Nghe hát: Anh phi công ơi

TC: Ai đoán giỏi
	Tạo hình

Vẽ máy bay (Mẫu)

(Trang 19)


	Âm nhạc
- NDTT: DH: Em đi qua ngã tư đường phố 

- NDKH: + Nghe hát: Bèo dạt mây trôi

+ TC: Nghe tiếng hát đoán tên bạn hát 

	Bảy


	Kỹ năng sống:

Tham gia giao thông an toàn ( vở GDTC-KNXH trang 23)
	Kỹ năng sống:

Dạy trẻ kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện
	Lĩnh vực PTTCKNXH:

Làm sách tranh                       (dán tranh ptgt)
	LVPTNN: LQCC

Trò chơi với chữ cái a, ă, â 
	LVPTNN: LQVCC

Tập tô, đồ một số chữ cái đã học: a, ă, â


IV.Độ tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi                         Chủ ®Ò : Ph­¬ng tiÖn vµ luËt giao th«ng
Thùc hiÖn trong 4 tuÇn, tõ ngµy 23/2  ®Õn ngµy 21/3/2026

	        TuÇn

Thø
	TuÇn 1

PTGT đường bộ, đường sắt

(23/02 – 28/3)
	TuÇn 2

PTGT đường Thủy

(2/3 – 7/3)
	TuÇn 3

Luật giao thông

(9/3 – 14/3)
	TuÇn 4

PTGT đường hàng không

(16/3 – 21/3)

	Thứ hai

Lĩnh vực phát triển nhận thức
	Khám phá khoa học:

Tìm hiểu về mét sè PTGT ®­êng bé, phân loại theo 2-3 dấu hiệu.
	Làm quen với Toán:

Tách nhóm đồ vật có 10 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm 
	Khám phá khoa học:

Tìm hiểu về mét sè luật giao th«ng và biển báo .
	Làm quen với Toán:

Đo dung tích các vật so sánh và diễn đạt kết quả đo.

	Thứ Ba

Lĩnh vực phát triển Thể Chất
	Thể dục:

V§CB: NÐm xa bằng 1 tay 
	Thể dục:

VĐCB: §i thay đổi hướng (dích dắc) theo hiệu lệnh
	Thể dục:

V§CB: Đi nối bàn chân lùi về phía sau


	Thể dục:

V§CB: 

Ch¹y18 m trong kho¶ng 10 gi©y


	Thứ Tư

Lĩnh vực phát triển Ngôn Ngữ
	Văn học:
Th¬: Tiếng còi tàu
	Làm quen chữ cái:

Lµm quen víi p ,q
	Văn học:
Th¬: Chó c¶nh s¸t giao th«ng


	Văn học:
TruyÖn: V× sao thá côt ®u«i



	Thứ Năm

Lĩnh vực phát triển  Tình cảm kỹ năng xã hội
	Âm nhạc:

- Dạy hát: Đi đường em nhớ (TT )

- NDKH: Nghe hát( Dân ca)

TC: Ai nhanh nhất
	Tạo hình:
HĐ STEAM

Thiết kế thuyền
	Âm nhạc:

- Dạy hát: Em ®i qua ng· t­ ®­êng phè (TT)
- NDKH: Nghe hát :Anh phi c«ng ¬i
TC: Tín hiệu giao thông
	Tạo hình:

VÏ máy bay trực thăng 


	Thứ Sáu

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	Tạo hình:

Cắt d¸n xe « t«
	Âm nhạc:

- VĐ: §­êng Em đi (Tr T)
- NDKH

Nghe h¸t: Hò kéo lưới
TC: Bao nhiêu bạn hát
	Tạo hình:

Vẽ tàu hỏa
	Âm nhạc:

- H¸t: Bạn ơi có biết (TT)
- NDKH

Nghe h¸t: Cß l¶
TC : Ai ®o¸n giái

	Thứ bảy

LVPT TC- KNXH 

Kỹ năng 


	LVPT TC 

- Rèn cho trẻ một số kỹ năng  nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn. 

An toàn cho bé, an toàn khi chơi ( trang 16, 17)
	LVPT TC 

Củng cố, ôn luyện vận động đã học
	LVPT TC- KNXH 

Kỹ năng sống:

-Rèn cho trẻ một số kỹ năng  nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn. 

Qua  đường an toàn ( trang 18,19)
	LVPT NN 

Củng cố, ôn luyện bài thơ, chữ cái đã học


                                                                                      T.M BAN GIÁM HIỆU
                                                                                                           Phó  hiệu trưởng

                                                                                                           Trần Thị Khánh Chi
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